
STT HỌ VÀ TÊN NỮ LỚP HL HK GHI CHÚ

1 Lê Ngọc Bảo Anh x 7A3 K T

2 Nguyễn Vũ Hồng Ân x 7A3 K T

3 Phạm Ngọc Thiên Ân x 7A3 K T

4 Nguyễn Huỳnh Gia Bảo 7A3 Tb K

5 Trần Quốc Cường 7A3 K T

6 Đổ Nguyễn Duy 7A3 Tb K

7 Hoàng Huỳnh Gia Đại 7A3 K T

8 Nguyễn Trần Phước Hải 7A3 G T

9 Bùi Trần Gia Hân x 7A3 K T

10 Huỳnh Nhật Hoàng 7A3 Tb T

11 Trần Lê Đức Huy 7A3 K T

12 Hoàng Văn Gia Huy 7A3 Tb K

13 Trần Quốc Huy 7A3 Tb K

14 Phạm Phú Hưng 7A3 K T

15 Mai Nguyễn Quỳnh Hương x 7A3 K T

16 Thái Tấn Khang 7A3 G T

17 Lý Vĩnh Khang 7A3 K T

18 Trần Nguyễn Đăng Khoa 7A3 Tb T

19 Dương Hoàng Kim 7A3 K T

20 Lư Mỹ Linh x 7A3 G T

21 Trần Gia Long 7A3 K T

22 Nguyễn Thành Lộc 7A3 Tb T

23 Trần Nguyễn Thanh Mây x 7A3 K T

24 Lê Lâm Trúc Mi x 7A3 K T

25 Trần Thị Kim Ngân x 7A3 K T

26 Lâm Bích Ngọc x 7A3 G T

27 Nguyễn Cao Nhân 7A3 K T

28 Trương Thành Nhân 7A3 K T

29 Lê Ánh Nhi x 7A3 K T

30 Vũ Trần Yến Nhi x 7A3 G T

31 Nguyễn Ngọc Phú 7A3 Tb T

32 Phạm Ngọc Minh Quân 7A3 G T

33 Phạm Phúc Tài 7A3 K K

34 Trần Minh Tân 7A3 K K

35 Chu Nguyễn Quốc Thắng 7A3 G T

36 Phạm Cao Minh Thư x 7A3 K T

37 Đàm Anh Thy x 7A3 K K

38 Lý Thanh Trọng 7A3 G T

39 Nguyễn Đức Tú 7A3 K T

40 Nguyễn Thị Ánh Tuyết x 7A3 Tb K

41 Lê Gia Cát Tường x 7A3 G K

42 Nguyễn Nhật Khánh Uyên x 7A3 K K

43 Vũ Nguyễn Phương Vi x 7A3 K T

44 Trần Thị Tường Vy x 7A3 K T

45 Nguyễn Hồng Yến x 7A3 G T

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

TRƯỜNG THCS PHAN ĐĂNG LƯU

DANH SÁCH DỰ KIẾN Lớp: 7A3 (NH 2021-2022)

GVCN: Phạm Thị Minh Tâm  - Số ĐT: 0906368487


